
 Diện tích 

đất 

 Diện tích sàn 

xây dựng nhà 

1 Phòng Giáo dục huyện Yên Khánh 7.385,2     904,94            4.915.971.000     3.276.494.671              

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 1 7.385,2     
Số liệu diện tích đất lấy theo 

trích lục bản đồ địa chính.

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 1 2019 904,94            4.915.971.000     3.276.494.671              

-
Nhà làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Yên Khánh
m2 2019 904,94           4.915.971.000                     3.276.494.671 

2
Trường THCS Lê Quý Đôn thị trấn Yên 

Ninh, huyện Yên Khánh 
1 -              6.909,0     1.230,00        4.685.105.000     3.454.760.900              

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 6.909,0     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 1 1.230,00         4.685.105.000     3.454.760.900                

-
Nhà phòng học phía bắc trường THCS Lê Quý 

Đôn
m2 1             864,00 4.318.991.000    3.454.760.900             

- Khu hiệu bộ trường THCS Lê Quý Đôn m2             117,00 59.073.000         -                               

- Nhà bảo vệ trường THCS Lê Quý Đôn m2 1               19,00 17.521.000         -                               

-
Nhà kho và phòng y tế trường THCS Lê Quý 

Đôn
m2 1               25,00 33.229.000         -                               

- Nhà thiết bị trường THCS Lê Quý Đôn m2               37,00 25.584.000         -                               

- Nhà phía tây trường THCS Lê Quý Đôn m2 1             168,00 179.525.000       -                               

- Nhà phía đông trường THCS Lê Quý Đôn m2                    -   51.182.000         
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3
Trường mầm non Hoa sen cũ thị trấn 

Yên Ninh, huyện Yên Khánh 
1 -              6.216,3     823,80            -                       -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 6.216,3     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 1 -              823,80            -                       -                                

- Ngôi nhà số 1 m2 1 654,40           

Ngôi nhà số 2 m2 109,40           

- Ngôi nhà số 3 m2 1 60,00             

4
Nhà trẻ Khang Giang, thị trấn Yên 

Ninh, huyện Yên Khánh 
1 -              188,9        30,00              -                       -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 188,9        
 Số liệu diện tích đất lấy theo 

trích lục bản đồ địa chính. 

1.2 Tài sản là Nhà Nhà -              30,00              -                       -                                

- Nhà m2 30,00             

5
Trường tiểu học Kim Đồng (cũ), thị trấn 

Yên Ninh, huyện Yên Khánh
4.735,0     2.008,50        1.484.574.000     132.298.300                 

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 4.735,0     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 2.008,50         1.484.574.000     132.298.300                 

- Nhà học số 1 m2 2002 183,00           58.260.000         -                               

- Nhà học số 2 m2 2002 347,00           131.702.000       -                               

- Nhà học số 3 m2 2002 646,00           534.894.000       -                               

- Nhà học số 4 m2 2002 588,00           497.418.000       -                               
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- Nhà vệ sinh m2 2017 100,00           122.200.000       56.994.300                  

- Lán tạm m2 2018 144,50           140.100.000       75.304.000                  

6 Trung tâm văn hóa huyện (khu cũ) 8.822,5     810,00            3.426.805.000     1.081.583.024              

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 8.822,5     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 810,00            3.426.805.000     1.081.583.024              

- Nhà số 01+02 m2 2024             500,00 3.284.900.000    1.081.583.024             

- Nhà số 03 m2 2013             200,00 112.956.000       -                               

- Nhà số 04 m2 2013               50,00 13.912.000         -                               

- Nhà số 05 m2 2013               60,00 15.037.000         -                               

7
Trụ sở Đảng ủy, HĐND& UBND thị 

trấn Yên Ninh
-              5.147,1     2.374,00        1.477.846.000     -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 5.147,1     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà -              2.374,00         1.477.846.000     -                                

- Ngôi nhà số 1 m2 1.410,00        375.610.000       

- Ngôi nhà số 2 m2 618,00           695.940.000       

- Ngôi nhà số 3 m2 75,00             30.686.000         

- Ngôi nhà số 4 m2 271,00           375.610.000       

8
Trụ sở Đảng ủy, HĐND& UBND xã 

Khánh Cư
-              5.127,0     2.089,00        438.139.920        379.692.054                 
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1.1 Tài sản là Đất Đất m2 5.127,0     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 2.089,00         438.139.920        379.692.054                 

- Trụ sở làm việc UBND xã m2 2022 1.000,00        438.139.920       379.692.054                

- Nhà văn hóa trung tâm xã Khánh Cư m2 2011 789,00           4.114.049.000 2.207.187.660

- Hội trường UB cấp 4 m2 1976 200,00           77.800.000 0

- Nhà làm việc Ủy ban cấp 4 m2 1976 100,00           26.000.000 0

9
Trụ sở Đảng ủy, HĐND& UBND xã 

Khánh Vân
3.141,0     1.504,00        1.727.018.000     19.980.000                   

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 3.141,0     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 1.504,00         1.727.018.000     19.980.000                   

- Nhà làm việc 8 gian m2 2015 100,00           60.000.000         19.980.000                  

- Nhà làm việc UBND xã m2 2010 1.404,00        1.667.018.000    -                               

10 Trạm y tế (cũ) xã Khánh Cư -              852,6        133,00            111.332.000        -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 852,6        
 Số liệu diện tích đất lấy theo 

trích lục bản đồ địa chính. 

1.2 Tài sản là Nhà Nhà -              133,00            111.332.000        -                                

- Nhà chuyên môn Trạm y tế cũ m2 83,00             81.154.000         

- Nhà làm việc Trạm y tế cấp 4 m2 50,00             30.178.000         

11 Trạm y tế (cũ) xã Khánh Hải -              1.223,4     506,0              2.095.723.000     936.780.476                 
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1.1 Tài sản là Đất Đất m2 1.223,4     
 Số liệu diện tích đất lấy theo 

trích lục bản đồ địa chính. 

1.2 Tài sản là Nhà Nhà -              506,00            2.095.723.000     936.780.476                 

- Nhà làm việc m2 506,00            2.095.723.000     936.780.476                 

12 Nhà mẫu giáo xóm Đông A Nhuận Hải -              394,0        -                 -                       -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 394,0        

1.2 Tài sản là Nhà Nhà

13 Trường tiểu học Khu vực Vân Bòng -              1.261,0     380,00            -                       -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 1.261,0     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà -              380,00            -                       -                                

- Khu phòng học m2 380,00           

14 Trường mầm non khu Nhuận Hải -              1.152,8     180,00            -                       -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 1.152,8     

1.2 Tài sản là Nhà Nhà -              180,00            -                       -                                

- Khu phòng học m2 180,00           

15
Nhà Văn hóa (trường mầm non) xóm Hạ 

- Đông Mai
-              438,0        -                 -                       -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 438,0        

1.2 Tài sản là Nhà Nhà
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16 Đội thuế thị trấn Yên Ninh 89,4          89,30              130.628.200        32.900.925                   

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 89,4          

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 2003 89,30              130.628.200        32.900.925                   

- Nhà làm việc m2 2003 89,30             130.628.200       32.900.925                  

17
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên 

Khánh 
800,0        398,00            1.297.375.412     1.089.795.348              

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 800,0        

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 1997 398,00            1.297.375.412     1.089.795.348              

- Nhà làm việc m2 1997 398,00           1.297.375.412    1.089.795.348             

18 Bảo hiểm xã hội huyện (cũ) 396,0        470,00            457.733.577        -                                

1.1 Tài sản là Đất Đất m2 396,0        

1.2 Tài sản là Nhà Nhà 470,00            457.733.577        -                                

- Nhà làm việc 2 tầng m2
2001

            470,00 452.613.577        -                                

- Lán để xe lợp tôn
2001

5.120.000            
-                                  
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